
Thuốc Regonix 40mg Regorafenib 
Thuốc Regonix 40mg Regorafenib điều trị ung thư thực tràng giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ 
nhà thuốc võ lan phương 0901771516 để được Võ Lan Phương bác sỹ chuyên khoa chuyên 
điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị , thuốc 
điều trị ung thư hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này 

Thông tin cơ bản thuốc Regonix 40mg Regorafenib 
điều trị ung thư đại tràng 

●​ Tên thương hiệu: Regonix 

●​ Thành phần hoạt chất: Regorafenib 

●​ Hàm lượng: 40 mg 

●​ Hãng sản xuất: Becon 

●​ Dạng: Viên nén 

●​ Đóng gói: Lọ 28 viên nén 

https://volanphuong.net/thuoc-regonix-40mg-regorafenib/


Thuốc Regonix 40mg Regorafenib điều trị ung thư thực tràng giá bao nhiêu (1) 

Thuốc Regonix là gì? 

Thuốc Regonix là một chất ức chế đa kinase đường uống liên quan đến 

hoạt động bình thường của tế bào. Trong các quá trình bệnh lý như ung 

thư, phát sinh khối u, di căn và miễn dịch khối u. Thuốc regonix giúp điều 

trị ung thư đại tràng, biểu mô đường tiêu hóa và tế bào gan  

Thuốc Regonix 40mg có tác dụng gì? 

Thuốc Regonix là một chất ức chế phân tử nhỏ của nhiều kinase gắn 

https://volanphuong.net/thuoc-regonix-40mg-regorafenib/
https://volanphuong.net/ung-thu-dai-trang-dau-hieu-trieu-chung-dieu-tri/


màng và nội bào. Liên quan đến các chức năng của tế bào bình thường. 

Và trong quá trình bệnh lý như phát sinh ung thư, khối u, di căn và miễn 

dịch khối u. 

Trong các thử nghiệm sinh hóa hoặc tế bào trong phòng thí nghiệm. Thuốc 

Regonix hoặc các chất chuyển hóa hoạt động chính của con người M-2 và 

M-5 đã ức chế hoạt động của RET, VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, KIT, 

PDGFR-alpha, PDGFR-beta, FGFR1, FGFR DDR2, TrkA, Eph2A, RAF-1, 

BRAF, BRAF V600E, SAPK2, PTK5, Abl và CSF1R ở nồng độ đã đạt được 

kiểm định lâm sàng. 

Trong thí nghiệm: Thuốc Regonix giúp chống angiogen trong mô hình khối 

u và ức chế sự phát triển khối u. Trong một số mô hình xenograft bao gồm 

ung thư đại trực tràng, biểu mô đường tiêu hóa và tế bào gan 

Chỉ định thuốc Regonix 40mg 

Ung thư thực tràng: Thuốc Regonix 40mg được chỉ định để điều trị bệnh 

nhân ung thư thực tràng di căn( CRC). Trước đây đã được điều trị bằng 

hóa trị fluoropyrimidine, oxaliplatin và irinotecan, một liệu pháp chống 

VEGF. Nếu điều trị bằng VEGF liệu pháp chống EGFR. 



Thuốc Regonix 40mg Regorafenib điều trị ung thư thực tràng giá bao nhiêu (2) 

Khối u mô đệm đường tiêu hóa: Thuốc Regonix 40mg được chỉ định để 

điều trị cho bệnh nhân có khối u mô đệm đường tiêu hóa phát triển, không 

thể cắt bỏ hoặc di căn (GIST) trước đây đã được điều trị bằng imatinib 

mesylate và sunitinib malate. 

Ung thư biểu mô tế bào gan: Thuốc Regonix được chỉ định để điều trị 

bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) đã được điều trị trước đó 

bằng sorafenib. 



Xem thêm thuốc điều trị trào ngược dạ dày : Thuốc nexium 40mg mups 

Liều lượng sử dụng thuốc Regonix 40mg regorafenib 

Liều khuyến cáo: 160mg( 4 viên 40 mg)/ lần trong 21 ngày đầu tiên của 

mỗi chu kỳ 28 ngày. Tiếp tục điều trị cho đến khi bệnh phát triển hoặc 

kháng thuốc( không được chấp nhận) 

Dùng thuốc Regonix cùng một thời điểm mỗi ngày. Nuốt cả viên với nước 

sau bữa ăn ít chất béo, chứa ít hơn 600 calo và 30% chất béo. Không 

được gấp đối liều để bù cho liều đã quên 

Điều chỉnh liều: Nếu cần phải điều chỉnh liều, hãy giảm 40mg( 1 viên). Liều 

dùng hàng ngày thấp nhất được đề nghị của thuốc Regonix là 80 mg mỗi 

ngày. 

Ngừng dùng thuốc Regonix theo những điều sau 

●​ Phản ứng da tay chân cấp 2(HFSR) [hội chứng hồng cầu thực vật 

(PPES)] tái phát hoặc không cải thiện trong vòng 7 ngày mặc dù 

đã giảm liều, điều trị gián đoạn trong tối thiểu 7 ngày đối với HFSR 

cấp 3. 

●​ Triệu chứng tăng huyết áp cấp 2 

●​ Bất kỳ phản ứng bất lợi cấp 3 hoặc 4 
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●​ Nhiễm trùng nặng hơn 

Giảm liều thuốc Regonix xuống 120mg 

●​ Đối với lần xuất hiện đầu tiên của HFSR cấp 2 trong mọi thời 

lượng 

●​ Sau khi phục hồi bất kỳ phản ứng bất lợi cấp 3 hoặc 4 ngoại trừ 

nhiễm trùng 

●​ Đối với tăng 3 aspartate aminotransferase (AST)/ alanine 

aminotransferase( ALT). Chỉ tiếp tục lại nếu lợi ích tiềm năng vượt 

xa nguy cơ nhiễm độc gan. 

Giảm liều thuốc Regonix xuống 80mg 

●​ Để tái xuất hiện HFSR độ 2 với liều 120 mg 

●​ Sau khi phục hồi bất kỳ phản ứng bất lợi độ 3 hoặc 4 ở liều 120 

mg( trừ nhiễm độc gan hoặc nhiễm trùng) 

Ngừng thuốc Regonix vĩnh viễn vì những điều sau đây 

●​ Không dung nạp liều 80 mg 

●​ Bất kỳ sự xuất hiện nào của AST hoặc ALT nhiều hơn 20 lần giới 

hạn trên của mức bình thường( ULN) 

●​ Bất kỳ sự xuất hiện nào của AST hoặc ALT nhiều hơn 3 lần ULN 

với bilirubin đồng thời nhiều hơn 2 lần ULN 



●​ Tái xuất hiện AST hoặc ALT hơn 5 lần ULN mặc dù giảm liều tới 

120 mg 

●​ Đối với bất kỳ phản ứng bất lợi lớp 4, chỉ tiếp tục nếu lợi ích lớn 

hơn rủi ro 

Tác dụng phụ thuốc Regonix 40 mg Regorafenib 

Thuốc Regonix 40mg Regorafenib điều trị ung thư thực tràng giá bao nhiêu (3) 

Trong quá trình sử dụng thuốc Regonix 40mg bạn gặp phải những tác 

dụng phụ sau đây. Hãy tới ngay cơ sở y tế gần nhất hay bênh viện để 
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được chăm sóc y tế. Dưới đây không phải đầy đủ tác dụng phụ. 

●​ Nhức đầu nghiêm trọng, vấn đề tầm nhìn, nhầm lẫn và vấn đề suy 

nghĩ 

●​ Phát ban và đau ở lòng bàn tay hoặc bàn chân. 

●​ Các vấn đề về tim như đau ngực, khó thở 

●​ Huyết áp tăng: Nhức đầu, mờ mắt hoặc đập vào cổ hoặc tai của 

bạn 

●​ Vấn đề về gan: Buồn nôn, nôn, khó ngủ, nước tiểu sẫm màu. Vàng 

da thủng (một lỗ trên dạ dày hoặc ruột của bạn), sốt với đau dạ 

dày nghiêm trọng, buồn nôn, nôn 

Thận trọng khi sử dụng thuốc Regonix 40mg 

Thiếu máu cơ tim và nhồi máu 

Giữ lại Thuốc Regonix ở những bệnh nhân mới hoặc thiếu máu cơ tim 

khởi phát cấp tính hoặc nhồi máu. Chỉ tiếp tục, sau khi giải quyết cấp tính 

biến cố thiếu máu cơ tim, nếu lợi ích tiềm năng lớn hơn nguy cơ thiếu máu 

cục bộ tim 

Tăng huyết áp 

Không khởi đầu thuốc Regonix 40mg trừ khi huyết áp được kiểm soát 

đầy đủ. Theo dõi huyết áp hàng tuần trong 6 tuần đầu điều trị và sau đó 



mỗi chu kỳ, hoặc thường xuyên hơn, như trên lâm sàng chỉ ra. Ngưng tạm 

thời hoặc vĩnh viễn nếu các triệu chứng nghiêm trọng hoặc không kiểm 

soát được tăng huyết áp 

Nhiễm độc gan 

Nhiễm độc gan nặng do thuốc Regonix đã được ghi nhận ở những bệnh 

nhân được điều trị, ở các thử nghiệm lâm sàng. Trong hầu hết các trường 

hợp, rối loạn chức năng gan xảy ra trong vòng 2 tháng đầu điều trị và được 

chứng minh bởi một mô hình tổn thương tế bào gan. 

Có được các xét nghiệm chức năng gan (ALT, AST và bilirubin) trước khi 

bắt đầu sử dụng thuốc Regonix. Và theo dõi tại ít nhất hai tuần một lần 

trong 2 tháng đầu điều trị. Sau đó, theo dõi hàng tháng trở lên thường 

xuyên như chỉ định lâm sàng. Theo dõi xét nghiệm chức năng gan hàng 

tuần ở những bệnh nhân trải qua xét nghiệm chức năng gan tiến triển cho 

đến khi cải thiện ít hơn 3 lần so với ULN hoặc đường cơ sở 

Tạm thời ngừng và sau đó giảm hoặc ngừng vĩnh viễn thuốc Regonix. 

Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và tồn tại của nhiễm độc gan như biểu 

hiện bằng các xét nghiệm chức năng gan hoặc hoại tử tế bào gan 

Tương tác với thuốc Regonix 40mg 



Tác dụng của các chất gây cảm ứng CYP3A4 mạnh: Phối hợp với một chất 

gây cảm ứng CYP3A4 mạnh với thuốc Regonix làm giảm nồng độ trong 

huyết tương. Tăng nồng độ trong huyết tương của chất chuyển hóa hoạt 

động M-5, và không làm thay đổi nồng độ trong huyết tương của chất 

chuyển hóa hoạt động M-2, và có thể dẫn đến giảm hiệu quả. Tránh sử 

dụng đồng thời với các chất gây cảm ứng CYP3A4 mạnh (ví dụ rifampin, 

phenytoin, carbamazepine, phenobarbital ) 

Tác dụng của thuốc ức chế CYP3A4 mạnh: Phối hợp thuốc ức chế 

CYP3A4 mạnh với thuốc Regonix 40mg làm tăng nồng độ trong huyết 

tương. Và giảm nồng độ trong huyết tương của các chất chuyển hóa hoạt 

động M-2 và M-5, và có thể dẫn đến tăng tác dụng phụ. Không nên phối 

hợp với các chất ức chế CYP3A4 như( clarithromycin, ketoconazole, 

nefazodone, posaconazole, telithromycin và voriconazole ) 



Thuốc Regonix 40mg Regorafenib điều trị ung thư thực tràng giá bao nhiêu (4) 

Tác dụng của thuốc regonix 40 mg đối với chất nền kháng ung thư vú( 

BCRP): Đồng quản trị thuốc Regonix với chất nền BCRP làm tăng nồng độ 

trong huyết tương của chất nền BCRP. Theo dõi chặt chẽ bệnh nhân về 

các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm độc liên quan đến chất nền BCRP( ví 

dụ methotrexate, fluvastatin, atorvastatin). Tham khảo thông tin sản phẩm 

cơ chất BCRP đồng thời khi xem xét kiểm nghiệm khi dùng các thuốc này 

Sử dụng quá liều Regonix 40mg 

Liều cao nhất của thuốc regonix 40 mg được nghiên cứu lâm sàng là 220 



mg mỗi ngày. Thường xuyên xuất hiện các phản ứng có hại do dùng thuốc 

quá liều. Bằng việc xuất hiện các dấu hiệu da liễu, chứng khó thở, tiêu 

chảy, viêm niêm mạc, khô miệng, giảm sự thèm ăn, tăng huyết áp và mệt 

mỏi. Không có thuốc giải do việc sử dụng quá liều. Trong trường hợp nghi 

ngờ quá liều, ngừng dùng thuốc Regonix. Tới ngay bệnh viện để được 

chăm sóc y tế. Cũng như nhận được những lời khuyên của bác sĩ về việc 

sử dụng thuốc Regonix 40mg 

Bảo quản thuốc Regonix 40mg 

Lưu trữ thuốc Regonix ở 25°C. Nhiệt độ được phép từ 15 đến 30°C. Lưu 

trữ thuốc trong chai ban đầu và không bỏ chất hút ẩm. Giữ chặt chai sau 

khi mở lần đầu tiên. Hủy bỏ bất kỳ thuốc không sử dụng 7 tuần sau khi mở 

chai. Vứt bỏ những viên thuốc không sử dụng theo yêu cầu của địa 

phương theo hướng dẫn sử dụng 

Bảo quản ở nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em 

Xem thêm video giới thiệu về thuốc Regonix 40mg Regorafenib 
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